
PHÒNG GD & ĐT THANH MIỆN
      TRƯỜNG THCS CHI LĂNG BẮC
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 6 – THỜI GIAN: 45 PHÚT
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu hỏi
	Thời gian
	

	
	
	
	Câu hỏi
	Thời gian
	Câu hỏi
	Thời gian
	Câu hỏi
	Thời gian
	Câu hỏi
	Thời gian
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề D.
Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

	Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet
	1 (TN)

	0.75’
	1(TN)
	1,5’
	
	
	
	
	2
	
	2,25’
	5%
(0,5 điểm)

	2
	Chủ đề E. 
Ứng dụng Tin học
	1. Soạn thảo văn bản cơ bản
	4(TN)
	3’
	
	
	1(TL)
	5’
	1(TL)
	5’
	4
	2
	13’
	30%
(3 điểm)

	
	
	2. Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy
	
	
	2(TN)
	3’
	
	
	
	
	2
	
	3’
	5%
(0,5 điểm)

	3
	Chủ đề F. 
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Khái niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán
	11(TN)
	8.25’
	9(TN)
	13,5’
	1(TL)
	5’
	
	
	
20
	1
	26,75
	60%
(6 điểm)

	Tổng
	16 (TN)
	12’
	12 (TN)
	18’
	2
(TL)
	10’ 
	1
(TL)
	5’ 
	28
	3
	45’
	

	Tỉ lệ % điểm
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	100%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 6– THỜI GIAN: 45 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề D.
Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet
	Nhận biết
– Nêu được một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet. (Câu 1)
Thông hiểu
– Nêu và thực hiện được một số biện pháp cơ bản để phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet với sự hướng dẫn của giáo viên.(Câu 2)
	1 (TN)
	1 (TN)
	
	

	2
	Chủ đề E. 
Ứng dụng Tin học
	1. Soạn thảo văn bản cơ bản
	Nhận biết
– Nhận biết được tác dụng của công cụ căn lề, định dạng, tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản. (câu 3, câu 4, câu 5)
– Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.(Câu 6)
Vận dụng
– Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in. 
- Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm soạn thảo (Bài 1- TL)
– Trình bày được thông tin ở dạng bảng. (Bài 2-TL)
Vận dụng cao
Áp dụng kiến thức đã học về soạn thảo văn bản thực hành văn bản thực tế (Bài 1-TL)
	4 (TN)
	
	1 (TL)
	1 (TL)

	
	
	2. Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy
	Thông hiểu
– Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi thông tin. (Câu 7, Câu 8)
	
	2 (TN)
	
	

	3
	Chủ đề F. 
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Khái niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm thuật toán. (Câu 9)
– Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được. (Câu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 
Thông hiểu
– Nêu được một vài ví dụ minh hoạ về thuật toán.
(Câu 20,21,22,23,24,25,26,27,28)
Vận dụng
– Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối. (Bài 3-TL)
	11 (TN)
	9 (TN)
	1 (TL)
	

	Tổng
	
	16 TN
	12 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%





PHÒNG GD & ĐT THANH MIỆN
      TRƯỜNG THCS CHI LĂNG BẮC
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Tin học 6. Năm Học: 2022 – 2023
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D trước khẳng định đúng nhất:
Câu 1 (NB). Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là: 
A. Các từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm.
B. Bản quyền.
C. Địa chỉ của trang web.
D. Các từ khóa liên quan đến trang web.
Câu 2 (TH). Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và Trả lời tin nhắn ngay.
B. Không chấp nhận kết bạn và không Trả lời tin nhắn.
C. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn.
D. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thi kết bạn, không phải thì thôi.
Câu 3 (NB). Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để
A. Chọn hướng trang đứng.                      
B. Chọn hướng trang ngang.
C. Chọn lề đoạn văn bản.
D. Chọn lề trang.
Câu 4 (NB)  Nút lệnh [image: Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 11 (có đáp án): Định dạng văn bản | Kết nối tri thức] trên thanh công cụ định dạng dùng để?
A. Chọn cỡ chữ.
B. Chọn màu chữ.
C. Chọn kiểu gạch dưới.
D. Chọn Font (phông chữ).
Câu 5 (NB). Các lệnh định dạng trang văn bản nằm trong thẻ nào trong phần mềm soạn thảo?
A. Page layout
B. Design
C. Paragraph
D. Font
Câu 6 (NB). Phần mềm soạn thảo văn bản không có chức năng nào sau đây?
A. Nhập văn bản
B. Sửa đổi, chỉnh sửa văn bản
C. Lưu trữ và in văn bản
D. Chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh
Câu 7 (TH). Khi đã hoàn thành sơ đồ tư duy bằng phần mềm MindMaple Lite thì ta cần lưu lại bằng cách nào?
A. File/Save.
B. File/Close.
C. File/Open.
D. Tất cả đều sai.
Câu 8 (TH). Sơ đồ tư duy không hỗ trợ được em điều gì trong học tập?
A. hệ thống hóa kiến thức, tìm ra mối liên hệ giữa các kiến thức
B. sáng tạo, giải quyết các vấn đề trong học tập
C. ghi nhớ nhanh các kiến thức đã học
D. ghi nhớ lời giảng của thầy cô
Câu 9 (NB).   Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mỗi bài toán chỉ có duy nhất một thuật toán để giải.
B. Trình tự thực hiện các bước trong thuật toán không quan trọng.
C. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra.
D. Một thuật toán có thể không có đầu vào và đầu ra.
Câu 10 (NB).   Cho biết đầu vào, đầu ra của thuật toán sau đây: “Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không?”.
A. Đầu vào: tên cuốn sách cần tìm trên giá sách, đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách.
B. Đầu vào: Tác giả cuốn sách cần tìm trên giá sách
     Đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách
C. Đầu vào: Giá tiền cuốn sách cần tìm, giá sách
     Đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó   trên giá sách
D. Tất cả đều đúng.
Câu 11(NB).  Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là gì?
A. Sơ đồ khối tuân theo một tiêu chuẩn quốc tế nên con người dù ở bất kể quốc gia nào cũng có thể hiểu.
B. Sơ đồ khối dễ vẽ.
C. Sơ đồ khối dễ thay đổi.
D. Vẽ sơ đồ khối không tốn thời gian.
Câu 12 (NB).  : Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?
A. Một bản nhạc hay.
B. Một bức tranh đầy màu sắc.
C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm.
D. Một bài thơ lục bát.
D. Là cấu trúc xác định số lần lặp lại một số bước của thuật toán.
Câu 13(NB).  : Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì?
A. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp.
B. Tuần tự, rẽ nhánh và gán.
C. Rẽ nhánh, lặp và gán.
D. Tuần tự, lặp và gán.
Câu 14 (NB). Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?
A. 1.                     
B. 2.                            
C. 3.                             
D. 4.
Câu 15 (NB). Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?
A. thông qua một từ khóa
B. thông qua các tên
C. thông qua các lệnh
D. thông qua một lệnh
Câu 16 (NB).   Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:
 [image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 15:</b> Thuật toán]
A. Bắt đầu hoặc Kết thúc
B. Đầu vào hoặc Đầu ra
C. Bước xử lí
D. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo
Câu 17 (NB).  Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào?
A. Sử dụng các biến và dữ liệu.
B. Sử dụng đầu vào và đầu ra.
C. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối.
D. Sử dụng phần mềm và phần cứng.
Câu 18 (NB). hương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?
A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình.
B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy.
C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy.
D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính.
Câu 19 (NB). Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?
A. Nhận dữ liệu đầu vào, thực hiện các bước xử lí, đưa ra kết quả
B. Chỉ thực hiện một lệnh do con người yêu cầu
C. Chỉ thực hiện các bước xử lí và đưa ra kết quả
D. Nhập sơ đồ khối, đưa ra kết quả
Câu 20(NB) : Mục đích của sơ đồ khối là gì?
A. Để mô tả chi tiết một chương trình.
B. Để mô tả các chỉ dẫn cho máy tính “hiểu" về thuật toán.
C. Để mô tả các chỉ dẫn cho con người hiểu về thuật toán.
D. Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thuật toán.
Câu 21 (TH).  Cho biết đầu vào, đầu ra của các thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a,b
A. Hai số a, b.
B. a.
C. b.
D. x.
Câu 22 (TH).  Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau:
(1) Rửa sạch bàn chải.
(2) Súc miệng.
(3) Chải răng.
(4) Cho kem đánh răng vào bàn chải.
Trật tự sắp xếp đúng là:
A. (1) (2) (3) (4)
B. (4) (3) (2) (1)
C. (2) (3) (1) (4)
D. (4) (2) (1) (3)
Câu 23 (TH). Cho biết đầu vào, đầu ra của thuật toán sau đây: “Thuật toán hoán đổi vị trí chỗ ngồi cho hai bạn trong lớp” ?
A. Đầu vào: vị trí chỗ ngồi của hai bạn a, b trong lớp. Đầu ra: vị trí chỗ ngồi mới của hai bạn a,b sau khi hoán đổi.
B. Đầu vào: vị trí chỗ ngồi mới của hai bạn a,b sau khi hoán đổi.
      Đầu ra: vị trí chỗ ngồi của hai bạn a,b trong lớp.
C. Đầu vào: vị trí chỗ ngồi của hai bạn a,b ngoài lớp học.
     Đầu ra: vị trí chỗ ngồi mới của hai bạn a,b sau khi hoán đổi.
D. Tất cả đều sai.
Câu 24 (TH). Bạn Tuấn nghĩ về những công việc sẽ thực hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn ấy viết một thuật toán bằng cách ghi ra từng bước, từng bước một. Bước đầu tiên bạn ấy viết ra là: "Thức dậy". Em hãy cho biết bước tiếp theo là gì?
A. Đánh răng.                                           
B. Thay quần áo.
C. Đi tắm.                                                  
D. Ra khỏi giường.
Câu 25 (TH).  Công việc không hoạt động theo cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là:
A. Nếu trời mưa em sẽ ở nhà đọc truyện, ngược lại em sẽ đi đá bóng
B. Nếu một số chia hết cho 2 thì nó là số chẵn, ngược lại là số lẻ
C. Nếu mai trời vẫn mưa, đường vẫn ngập nước, em được nghỉ học ở nhà
D. Nếu cuối tuần trời không mưa cả nhà em sẽ đi picnic, ngược lại cả nhà sẽ ở nhà xem phim
Câu 26 (TH).  Câu “ Nếu Tết năm nay Covid được kiểm soát em sẽ đi chúc tết bà con, họ hàng, nếu không em sẽ ở nhà.” thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc lặp.
D. Cấu trúc tuần tự.
Câu 27 (TH). Câu lệnh được mô tả như sau: “ Nếu Điều kiện đúng thực hiện Lệnh, nếu sai thì dừng” là câu lệnh gì?
A. Cấu trúc lặp.
B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
D. Cấu trúc tuần tự.

Câu 28 (TH). Chương trình Scratch ở hình 24 thực hiện công việc gì?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 17:</b> Chương trình máy tính]
A. Phát âm thanh "Meow" một lần trong 1 giây
B. Phát âm thanh "Meow"  bà lần, mỗi lần cách nhau 1 giây
C. Phát âm thanh "Meow" một lần trong 3 giây
D. Phát âm thanh "Meow" nhiều lần liên tục
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Bài 1 (1 điểm). Sau khi đọc lại, bạn An nhận thấy cần thay đổi từ  “đặc sản” trong văn bản thành từ “món ngon”, hãy giúp bạn trình bày các bước để giúp bạn An thay đổi.

[image: Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 13 (có đáp án): Thực hành: Tìm kiếm và thay thế | Kết nối tri thức]
1) Nháy chuột chọn thẻ Home
2) Trong nhóm lệnh Editing chọn Replace
3) Trong cửa sổ Find and replace gõ từ “đặc sản” trong mục Find what, trong mục Replace with gõ từ “món ngon”
4) Nhấn Replace all  để kết thúc quá trình thay thế.
	
Bài 2 (1 điểm).  Nêu thao tác xóa 2 hàng trong bảng

Bài 3 (1 điểm). Cho các bước sau:
 [image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 15:</b> Thuật toán]
Sắp xếp các bước đúng theo thứ tự để hoàn thành sơ đồ khối tính giá trị trung bình của 2 số nguyên a và b?

	
	
	


PHÒNG GD & ĐT THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS CHI LĂNG BẮC

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
 Môn: Tin học 6. Năm Học: 2022 – 2023

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D trước khẳng định đúng nhất- mỗi ý đúng 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	A
	A
	C
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	C
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	B



II. Tự luận (3 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

	1) Nháy chuột chọn thẻ Home
2) Trong nhóm lệnh Editing chọn Replace
3) Trong cửa sổ Find and replace gõ từ “đặc sản” trong mục Find what, trong mục Replace with gõ từ “món ngon”
4) Nhấn Replace all  để kết thúc quá trình thay thế.
	0,25
0,25
0,25


0,25

	Bài 2
	-  Chọn 2 hàng trong bảng cần xóa 
- Chọn dải lệnh Layout
- Trong nhóm lệnh Rows& Columns chọn mục Delete
- Chọn Delete rows
	0,25
0,25
0,25
0,25

	Bài 3
	1 – 3 – 2 – 4 – 6 - 5
	1



[bookmark: _GoBack]*  Lưu ý học sinh có thể trình bày bằng cách khác đúng vẫn cho điểm.
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BaEsad Ha Noi

Cém - Lang Vong: Nhéc dén '@éc s8n'Ha N6i thi du khach khéng thé
bd qua dac san cém Lang Vong, cém thuong duoc boc trong la sen,
an cung voi chudi chin. Maa thu tir thang 8 dén thang 10 la mua thu

hoach cém, néu dén Ha N&i vao thoi gian nay, du khach s& duoc nguri
thdy mui cédm thoang thoang khap cac con phé clia thi d6. Con néu
khong dén Ha NGi dung vao mua c¢ém thi du khach vén cé thé thudng
thurc nhirng @&c san 1am tir cdm nhu banh cém, x6i cém,...
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